 Tiết 5, 6: 
Bài 3: 
   SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC. pH. CHẤT CHỈ THỊ AXIT-BAZƠ                      









                                Ngày soạn: 23/08/2011
I. Chuẩn kiến thức và kĩ năng : 

 1. Về kiến thức :  

  - Biết đánh giá độ axit, độ kiềm của các dung dịch theo nồng độ H+ và pH.

  - Biết màu của 1 số chất chỉ thị thông dụng trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

2. Về kĩ năng :  

  - Vận dụng tích số ion của nước để xác định nồng độ ion H+ và OH- trong dd.

  - Biết đánh giá độ axit, bazơ của dd dựa vào nồng độ ion H+, OH-, pH.

  - Biết sử dụng 1 số chất chỉ thị axit, bazơ để xác định tính axit, kiềm của dd.

 II. Chuẩn bị : 

  Gv : Dd axit loãng HCl, dd bazơ loãngNaOH, nước nguyên chất, phenolphtalein, giấy chỉ thị axit-bazơ vạn năng

          Tranh vẽ.

III. Phương pháp:
IV. Tổ chức hoạt động dạy học:
1) ổn định lớp :

2) Kiểm tra bài cũ : 5’: Viết ptđl của các chất sau: NaOH, HCl, Al(NO3)3, H2S, CH3COONa, Ba(OH)2
3) Bài mới:
	Hoạt động thầy và trò 
	Kiến thức cơ bản

	Hoạt động 1: 5’ 

- Gv nêu vấn đề: Thực nghiệm đã xác nhận được rằng nước là chất đly rất yếu. Hãy biểu diễn quá trình điện ly của nước theo thuyết A-rê-ni-ut.

- Hs: Theo thuyết A-rê-ni-ut  H2O
[image: image1.emf]H+ + OH-  

- Gv thông báo: thực nghiệm cứ 555 triệu ptử nước chỉ có 1ptử phân li ra ion.  

Hoạt động 2: 10’

- Gv yêu cầu Hs nhìn vào pt phân li nước, so sánh nồng độ ion H+ và ion OH- trong nước nguyên chất?

- Gv: Nước có môi trường gì? môi trường trung tính.

- Gv: Môi trường trung tính là gì?

- Gv: hình thành khái niệm tích số ion của nước .

Đặt K
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 =[H+].[OH-] = 1,0.10-7 * 1,0.10-7  = 10-14M.

K
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 =[H+].[OH-] được gọi là tích số ion của nước.

  K
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 là một hằng số ở nhiệt độ xác định ( ở 250C hoặc không khác nhiều so với 250C) 

- Gv : Một cách gần đúng, có thể coi giá trị tích số ion của nước là hằng số không những của nước mà còn của cả dung dịch loãng các chất khác nhau. 

Hoạt động 3: 20’

- Gv thông báo: K
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  là một hằng số đối với tất cả dd các chất. Vì vậy: nếu biết [H+ ] trong dd sẽ biết được [OH-] trong dd và ngược lại. 

   Vd: ra bài tập

· Hs: Tính toán 

· So sánh [H+ ]>[OH-] hay [H+ ] >1,0. 10-7M

- Gv: ra bài tập

- Hs: Tính toán

  So sánh        [H+ ]<[OH-] hay [H+ ] <1,0.10-7M

- Gv: Độ axit, độ kiềm của dd được đánh giá bằng [H+ ]

       - Môi trường axit: [H+] > 10-7M

       - Môi trường bazơ: [H+] < 10-7M

       - Môi trường trung tính: [H+] = 10-7M

Củng cố: 5’ BT sgk

Tiết 6:

Hoạt động 4: 15’ 

- Gv: Tại sao phải dùng đến pH? pH là gì? pH dùng để biểu thị cái gì?

- Gv yêu cầu Hs ng.cứu Sgk và cho biết pH là gì? Cho biết dd axit, kiềm, trung tính có pH bằng mấy? 

- Hs: Môi trường axit có pH<7, môi trường kiềm có pH>7, môi trường trung tính có pH=7.

- GV: giới thiệu ý nghĩa của pH trong thực tế:

Cơ thể người có pH: 7,3 – 7,45.

Thực vật: Lúa :5,5- 6,5. Ngô: 6,0-7,0… 

Hoạt động 5 : 5’

- Gv bổ sung: Để xác định môi trường của dd người ta dùng chất chỉ thị như quỳ tím, phenolphtalein.

- Gv yêu cầu    : dùng chất chỉ thị đã học nhận biết các chất trong 3 ống nghiệm đựng nước, axit, bazơ.

- Gv bổ sung: Chất chỉ thị chỉ cho phép xác định giá trị pH một cách gần đúng. Muốn xác định chính xác pH phải dùng máy đo pH.

Củng cố bài:  25’ dùng phiếu học tập
Gv : Em hãy cho biết giá trị [H+] và giá trị pH là bao nhiêu trong môi trường axit, bazơ, trung tính?

MôI trường                  [H+]                    pH< 7

   Axit

   Bazơ

    Axit

Bài tập sgk
	I. Nước là chất điện li rất yếu: 

 1.  Sự điện li của nước: 

    Nước là chất điện ly rất yếu:

  H2O   (  H+  +   OH-  ( Thuyết A-rê-ni-ut)

 2. Tích số ion của nước: 

  Từ pt phân li của H2O ta có:

  [H+] = [OH-] = 1,0.10-7M. ( ở 250C )

Vậy môi trường trung tính là môi trường trong đó [H+]=[OH-]= 1,0.10-7M.

Đặt K
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 =[H+].[OH-]=1,0.10-7*1,0.10-7 

                                     =10-14M.

Tích số K
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 =[H+].[OH-] được gọi là tích số ion của nước . Tích số này là một hằng số ở nhiệt độ xác định ( khoảng 250C)và được dùng cho cả dung dịch loãng các chất khác nhau. 

3. ý nghĩa tích số ion của nước: 

- Biết [H+] => [OH-] và ngược lại.

Vd1: Tính [H+ ] và [OH-] của dd HCl 0,01M

                  HCl  ->  H+  +   Cl-  

[H+ ]=[HCl]=10-2M=> [OH-]=
[image: image8.wmf]2
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-

= 10-12M

Trong môi trường axit:

        [H+ ]>[OH-] hay [H+ ] >1,0. 10-7M

Vd2: Tính [H+] và [OH-] của dd NaOH 0,001M

          NaOH  -> Na+  +   OH-
[OH-]=[NaOH]=10-3M=>[H+]=
[image: image9.wmf]3
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=10-11M

 Trong môi trường bazơ

        [H+ ]<[OH-] hay [H+ ] <1,0.10-7M

Vậy: [H+] là đại lượng đánh giá độ axit, độ kiềm của dd:

II. Khái niệm về pH, Chất chỉ thị axit-bazơ:

 1. Khái niệm pH: 

      Nếu [H+] = 1,0.10-aM thì  pH= -lg[H+] = a. 

   [H+]  = 10-pH M hay pH=-lg[H+]
Từ vd trên => pH.

Môi trường                  [H+]                  pH

   Axit                     >1,0. 10-7M             < 7 

   Bazơ                    <1,0. 10-7M             >7                     

   Trung tính            =1,0. 10-7M            =7                     

 2. Chất chỉ thị axit-bazơ: là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dd.

  Vd: quỳ tím, phenolphtalein.




4) Dặn dò: Về nhà làm bài tập1, 2, 3, 4, 5, 6 Sgk. Chuẩn bị bài luyện tập.

Bài tập  vận dụng: 

1. 
Tính pH của dung dịch thu được sau khi trộn lẫn 100ml dung dịch HCl 0,1M với 100ml dung dịch H2SO4  0,05M.

2. Tính pH của các dung dịch A, B, C:

· Dung dịch A: H2SO4  0,01M.

· Dung dịch B: NaOH 0,01M.

· Dung dịch C gồm ddA và ddB theo tỉ lệ thể tích VA  : VB = 1:2.

3. Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,025M cần cho vào 100ml dung dịch gồm HNO3 và HCl có  pH = 1 để pH của hổn hợp thu được = 2.

4. Pha loãng 18ml dd H2SO4  có pH =1 để thu được dd có pH =3 , Thể tích dd sau là bao nhiêu?

5. Tính Vdd KOH 0,001M để pha 1,5l có PH =3.

6. Pha loãng 10 ml HCl với nước thành 250ml. Dung dịch thu được có pH=3. Hãy tính [HCl] trước khi pha loãng và pH của dung dịch đó.

7. Pha loãng 200ml dung dich Ba(OH)2 với 1,3 lit nước thu dược dung dich có pH = 12 . tính nồng độ mol/ lit của dung dịch Ba(OH)2 ban đầu, biết Ba(OH)2 phân li hoàn toàn.

8. Trộn 250 ml dung dịch hổn hợp gồm HCl 0,08 mol/ lit và  H2SO4  0,01 mol/ lit với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 a mol /lit, thu được m gam kết tủa và 500ml dung dịch cú pH =12. Tinh  m và a.

9. Trộn 250 ml dung dịch hổn hợp gồm HCl 0,08 mol/ lit và  H2SO4  0,01 mol/ lit với 250 ml dung dịch NaOH a mol /lit, thu được 500ml dung dịch có pH =12. Tính  a.

10. Trộn 300 ml dung dịch HCl 0,05 mol/ lit với 200 ml dung dịch Ba(OH)2  a mol /lit, thu được 500ml dung dịch có pH =12. Tính  a.

11. Trộn 200 ml dung dịch NaOH 0,15M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu được 500 ml dung dịch Z. pH của dd Z là bao nhiêu?  
 

12. Troọn 200 ml dung dịch chứa HCl 0,01M và H2SO4 0,025M với 300 ml dung dịch chứa NaOH 0,015M và Ba(OH)2 0,02M thu được 500 ml dd Y. pH của dd Y là bao nhiêu ?  

13. Trộn 200 ml dung dịch chứa HCl 0,01M và H2SO4 0,025M với 300 ml dung dịch chứa NaOH 0,015M và Ba(OH)2 0,02M thu được m gam kết tủa. Tính m?  

14. Trộn 50ml dd Ba(OH)2 0,04M với nước 150ml dd HCl 0,06M thu được 200ml dd B . Nồng độ mol của muối BaCl2 trong dd B bằng ?

15. Dung dịch chứa 0,063g HNO3 trong 1 lít có độ pH là ?


16. Pha thêm 40cm3 nước vào 10cm3 dung dịch HCl có pH=2 được một dd mới có độ pH bằng ?

17. Cho 150ml dd HCl 2M tác dụng với 50ml dd NaOH 5,6M .Dung dịch sau phản ứng có pH bằng ?

18. Trộn 500ml dd HCl 0,02M với 500ml dd NaOH 0,018M được một dung dịch có pH bằng ?

19. Trộn lẫn 2dd có thể bằng nhau HCl 0,2M và Ba(OH)2 = 0,2M . pH của dd thu được là ?

20. Cho dung dich HCl có pH = 4. Hỏi phải thêm một thể tích nước gấp bao nhiêu lần thể tích dung dịch ban đầu để được dung dịch có pH = 5.

21. Phải lấy dd HCl có pH=5(V1) cho vào dd KOH có pH=9(V2) theo tỉ lệ thể tích V1/V2 như thế nào để được dd có pH=8     

       A/  1/10
B/  2/9
C/   9/11
D/   3/8

22. Cần thêm bao nhiêu lần thể tích nước (V2) so với thể tích ban đầu (V​1) để pha loãng dd có pH=3 thành dd Có pH= 4.  


   A/  V2=9V1
B/  V1=1/3V2
C/  V1=V2
D/  V1=3V2
23. Sục V lít CO2​ (đkc) vào 100ml dd Ba(OH)2 có pH=14 tạo thành 3,94g kết tủa . Giá trị của V là :


A/  0,448lít
B/  1,792lít
C/  0,763lít
D/  A,B đúng 

24. Dung dịch bazơ mạnh Ba(OH)2 có (Ba2+( = 5.10-4. pH của dd này là ?

25. 40ml dd NaOH 0,09M được pha loãng thành 100ml và thêm vào 30ml dd HCl 0,1M .pH dd mới là ?

26. Trộn 100ml dd Ba(OH)2 0,5M với 100ml dd KOH 0,5M được dd A .nồngđộ mol/l của ion OH- trong dd :


A/  0,65M
B/  0,55M
C/  0,75M
D/  0,85M

27. Thêm 40ml nước vào 10ml dd HCl có pH=2, được dd mới có pH là :


A/  2,5               B/  3
C/  2,7
D/  4,2            E/  5,2

28. Cho 150ml dd HCl 2M vào 50ml dd NaOH 5,6M. Dd thu được (thể tích 200ml) có pH là ?

29. Dung dịch chứa 0,063g HNO3 trong 1lít nhận giá trị pH ?

30. Cho 100ml dd KOH 0,1M vào 100ml dd H2SO4 có pH=1 .Dd thu được sau phản ứng là : 


A/  Dư axitB/  Dư bazơ



C/  Trung tính
D/  Không xác định được.

31. Xác định pH của dung dịch CH3COOH 0,1M có độ điện li là 0,01


A/ pH = 1                B/  pH = 2                 C/  pH = 3                               D/  pH = 4

32.  a. Hoà tan  hoàn toàn 2,4 gam Mg trong 100ml dung dịch HCl 3M. tính pH của dung dịch thu được.

b. Tính pH của dd thu được khi trộn 40ml dd H2SO4 0,25M với 60ml dung dịch NaOH 0,5M.

33. Thêm 1 mol axit axetic vào 1 lít nước nguyên chất. Một hay những phát biểu nào dưới đây đúng?

1- Độ pH của dung dịch tăng lên.              

2- Nồng độ của ion H+ là 1M.

3- Axit axetic phân li hoàn toàn.

4- Nồng độ của ion H+ > nồng độ của ion OH-.

A: Chỉ 4.                                .B: Chỉ 3. 

 C: Cả 1 và 3                                D: Cả 2 và 4.

34. Tính chất nào dưới đây của axit giúp xác định axit là mạnh hay yếu?

A: pH của axit.                                        C: Nồng độ của axit.

B: Tính tan của axit trong nước.             D: Khả năng cho prôton trong nước.

35. Muối nào sau đây là muối axit?  


A. NH4NO3  
B. Na2HPO3  
C. Ca(HCO3)2  
D. KCH3COO  

36. Dung dịch A có pH < 7 và tạo chất kết tủa khi tác dụng với dung dịch bari nitrat .Chất A là:


A/  HCl
B/  Na2SO4
-C/  H2SO4
D/  Ca(OH)2
37. Dd của chất X có pH > 7 và khi tác dụng với dd kali sunfat tạo ra chất không tan .Chất X :


A/  BaCl2
B/  NaOH
-C/  Ba(OH)2
D/  H2SO4
38. Các nguyên tố hoá học dưới đây ,nguyên tố nào có oxit, oxit này tác dụng với nước ,tạo ra dd có pH >7    

   A/ Mg
B/  Cu
-C/  Na
D/  S

39. Cho dd chứa m gam NaOH vào dd chứa m gam HCl .Dd sau phản ứng có môi trường là :


A/  Axit                  B/ Không xác định được           C/  Trung tính              D/  Lưỡng tính 
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